
 

 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                       

Phụ lục 5 – Thông tin các chuyên ngành được tham gia đào tạo theo 

 Đề án 89 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

I. Danh mục các chuyên ngành được tham gia đào tạo theo Đề án 89 

TT Chuyên ngành Mã số 

1. Hệ thống thông tin 9480104 

2. Kỹ thuật phần mềm 9480103 

3. Khoa học máy tính 9480101 

4. Cơ kỹ thuật 9520101 

5. Vật liệu và linh kiện nano 944012801QTD 

II. Đối tượng và tiêu chuẩn tham gia tuyển chọn (trích Điều 5 Thông tư 

25/2021/TT-BGDĐT ngày 08/09/2021 của Bộ GD&ĐT) 

1.   Giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn được tham gia tuyển chọn để nhận kinh phí 

hỗ trợ của Đề án khi đáp ứng các yêu cầu sau: 

a)   Là công dân Việt Nam, tuổi không quá 40 tính đến năm tham gia tuyển chọn; có 

phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để đi học; không trong thời gian bị 
xem xét, xử lý kỷ luật hoặc thi hành kỷ luật từ khiển trách trở lên; không thuộc 

trường hợp chưa được xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật khi tham 
gia tuyển chọn đi học toàn thời gian ở nước ngoài; 

b)   Tham gia tuyển chọn đi học tiến sĩ, thạc sĩ hoặc đang theo học các chương trình 
đào tạo tiến sĩ lần đầu tiên; 

c)  Giảng viên cơ hữu đã đáp ứng điều kiện tuyển sinh của chương trình đào tạo, được 
cơ sở đào tạo dự kiến tiếp nhận học chính thức trong năm đăng ký tuyển chọn hoặc 

năm kế tiếp liền kề; hoặc giảng viên nguồn, giảng viên cơ hữu đang theo học 
chương trình đào tạo tiến sĩ phải còn thời gian học tập, nghiên cứu ít nhất từ 18 

tháng trở lên tính đến thời điểm tham gia tuyển chọn; 

d)  Chưa nhận hoặc chưa cam kết nhận học bổng toàn phần từ ngân sách Nhà nước 

hoặc từ các nguồn kinh phí khác cho việc học tập, nghiên cứu ở trình độ dự tuyển 
tính đến thời điểm được tuyển chọn. 

2.  Đối tượng tham gia tuyển chọn để được nhận kinh phí hỗ trợ của Đề án khi đi học 
thạc sĩ phải là giảng viên cơ hữu giảng dạy những ngành đào tạo thuộc lĩnh vực 

nghệ thuật và nhóm ngành thể dục, thể thao của các cơ sở cử đi thuộc khối văn hóa, 

nghệ thuật và thể dục, thể thao. 
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III. Quyền và trách nhiệm của người học (trích Điều 6 Thông tư 25/2021/TT-

BGDĐT ngày 08/09/2021 của Bộ GD&ĐT) 

1.  Người học có các quyền sau: 

a)  Được cấp kinh phí hỗ trợ của Đề án theo thời hạn phê duyệt của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo trong thời gian theo học các chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ tại cơ sở 

đào tạo; 

b)  Được cơ sở cử đi tạo điều kiện, bố trí thời gian để hoàn thành chương trình đào tạo 

và tiếp nhận trở lại làm việc sau khi tốt nghiệp; 

c)  Được nhận thêm hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân khác trong quá trình học 

tập, nghiên cứu trong trường hợp khoản hỗ trợ tài chính này không phải là học 
bổng toàn phần, đồng thời không có mâu thuẫn giữa quyền lợi và trách nhiệm của 

người học được nhận hỗ trợ kinh phí của Đề án với quyền lợi và trách nhiệm của 
người học được nhận hỗ trợ tài chính theo quy định của các tổ chức, cá nhân này; 

d)  Được hưởng các quyền của công dân Việt Nam khi học tập, nghiên cứu ở nước 
ngoài theo quy định hiện hành. 

2. Người học có các trách nhiệm sau: 

a)  Tuân thủ quy định và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo trong thời gian học tập, 

nghiên cứu; báo cáo cơ sở cử đi tiến độ, kết quả học tập và nghiên cứu định kỳ 06 
tháng hoặc khi kết thúc kỳ học, năm học trong thời gian đào tạo và khi tốt nghiệp 

chương trình đào tạo; 

b)  Hoàn thành chương trình đào tạo đúng hạn và được cấp bằng tiến sĩ, bằng thạc sĩ 

theo quy định của cơ sở đào tạo; 

c)  Trong thời gian học tập, nghiên cứu hoặc chậm nhất trong 12 tháng sau khi tốt 

nghiệp, người học tiến sĩ phải công bố kết quả nghiên cứu liên quan trực tiếp tới đề 
tài luận án, được minh chứng bằng ít nhất 02 công bố khoa học đối với người học 

tập trung toàn thời gian ở nước ngoài, hoặc ít nhất 01 công bố khoa học đối với 
người học ở các hình thức còn lại trong các ấn phẩm thuộc danh mục Web of 

Science hoặc Scopus (sau đây viết tắt là WoS/Scopus) với tư cách là tác giả chính 
hoặc tác giả liên hệ. Riêng đối với người học tiến sĩ các ngành thuộc lĩnh vực nghệ 

thuật và nhóm ngành thể dục thể thao có thể thay thế công bố khoa học bằng 01 
giải thưởng chính thức của các cuộc thi quốc gia hoặc quốc tế được Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch công nhận; 

d)  Tự bảo đảm tài chính để tiếp tục học tập, nghiên cứu và hoàn thành chương trình 

đào tạo trong trường hợp thời gian đào tạo theo tiếp nhận của cơ sở đào tạo dài hơn 
thời hạn tối đa được nhận kinh phí hỗ trợ từ Đề án quy định tại khoản 4 Điều 4 của 

Thông tư này; 

đ)  Thực hiện trách nhiệm của người học theo pháp luật của nước sở tại và theo quy 

định hiện hành đối với công dân Việt Nam khi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; 
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e)  Quay trở về cơ sở cử đi ngay sau khi tốt nghiệp và làm việc trong thời gian tối thiểu 

theo quy định của Nghị định số 143/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của 
Chính phủ quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo đối với người học 

không phải là công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định 143); theo quy 
định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (sau đây viết tắt là Nghị định 
101) đối với người học là công chức, viên chức và các quy định hiện hành khác có 

liên quan; 

g)  Thực hiện bồi hoàn kinh phí hỗ trợ đã nhận từ Đề án trong thời gian học tập, nghiên 

cứu theo quy định tại Nghị định 143 đối với người học không phải là công chức, 
viên chức và theo quy định tại Nghị định 101 đối với người học là công chức, viên 

chức và các quy định hiện hành khác có liên quan trong trường hợp vi phạm những 

quy định tại Điều 3 của Nghị định 143, Điều 7 của Nghị định 101 và không thực 

hiện đầy đủ những trách nhiệm khác của người học quy định tại Điều này. 

 

 

 


